PHỤ LỤC 01
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64 /2008/QĐ-BNN ngày 23 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT)
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------
 
ĐƠN ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN NGUỒN GIỐNG CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh/TP………………
1.Tên tổ chức, cá nhân:................................................................................................................. 
2. Địa chỉ:…………………………..................... Điện thoại/Fax/E-mail............................................... 
3. Tên giống:................................................................................................................................. 
Tên khoa học…………………………............... Tên Việt Nam............................................................ 
4. Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống
Thôn……………… xã………………. huyện……………….tỉnh/TP:....................................................... 
Vĩ độ…………...... Kinh độ………..... (nếu có), Độ cao so mặt nước biển........................................... 
5. Các thông tin chi tiết về nguồn giống đăng ký công nhận:
- Năm trồng:
- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây giâm hom, cây chiết cành…):
- Tình hình sinh trưởng (chiều cao, đường kính tán cây, tình hình sâu bệnh hại…):
- Năng suất, chất lượng của giống (nêu những chỉ tiêu chủ yếu):
Đối với nguồn giống là vườn cây đầu dòng, cần có thêm những thông tin sau:
- Mã hiệu nguồn giống (cây đầu dòng):
- Diện tích vườn (m2):
- Khoảng cách trồng (m x m):
6. Các tài liệu liên quan khác kèm theo:
- Sơ đồ vườn cây;
- Tóm tắt quá trình phát hiện hoặc lịch sử trồng trọt;
- Kết quả nghiên cứu, đánh giá hoặc hội thi đã có;
- Tình hình sinh trưởng, phát triển…của nguồn giống.
Chúng tôi xin cam kết thực hiện nộp phí bình tuyển, thẩm định theo đúng quy định./.
 
	 
	Ngày … tháng … năm 200…..
Đại diện đơn vị*
(ký tên, đóng dấu)


(*Cá nhân phải có xác nhận của địa phương)
 
PHỤ LỤC 02A
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64 /2008/QĐ-BNN ngày 23 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT)
 
	UBND TỈNH/TP...... 
SỞ NÔNG NGHIỆP &PTNT 
------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

	Số.................. 
	 


 
GIẤY CHỨNG NHẬN NGUỒN GIỐNG CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM
(Đối với nguồn giống là cây đầu dòng)
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh/TP……chứng nhận:
	Mã hiệu nguồn giống 
	Cây thứ 1:………………
Cây thứ 2:………………
Cây thứ 3:………………

	Loài cây
	1. Tên khoa học:……………..
2. Tên Việt Nam:…………….
3. Tên xuất xứ (nếu có):…………

	Địa chỉ nguồn giống
	Thôn (Ấp/Bản)………
Xã……Huyện…….Tỉnh/TP:……… 

	Tên và địa chỉ của chủ nguồn giống kèm số ĐT/Fax/E-mail (nếu có)
	Thôn (Ấp/Bản)………
Xã……Huyện…….Tỉnh/TP:……… 

	Tuổi cây (năm)
	Cây thứ 1:………………
Cây thứ 2:………………
Cây thứ 3:………………

	Tổng mức vật liệu nhân giống tối đa cho phép khai thác/năm (loại vật liệu/ĐVT/số lượng)
	Năm.......:
Năm.......:
Năm.......:


 
Giấy chứng nhận này có giá trị đến ngày……..tháng……năm 200...
 
	 
	Ngày … tháng … năm 200…..
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC 02B
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64 /2008/QĐ-BNN ngày 23 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT)
 
	UBND TỈNH/TP...... 
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 
------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

	Số.................. 
	 


 
GIẤY CHỨNG NHẬN NGUỒN GIỐNG CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM
(Đối với nguồn giống là vườn cây đầu dòng)
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh/TP……chứng nhận:
	Mã hiệu nguồn giống
	 

	Loài cây
	1. Tên khoa học:……………..
2. Tên Việt Nam:…………….
3. Tên xuất xứ (nếu có):…………

	Địa chỉ nguồn giống
	Thôn (Ấp/Bản)………
Xã……Huyện…….Tỉnh/TP:……… 

	Tên và địa chỉ của chủ nguồn giống kèm số ĐT/Fax/E-mail (nếu có)
	Thôn (Ấp/Bản)………
Xã……Huyện…….Tỉnh/TP:……… 

	Thời gian trồng 
	tháng……..năm……….

	Diện tích vườn (m2) 
	 

	Số lượng cây đầu dòng (cây)
	 

	Tổng mức vật liệu nhân giống tối đa cho phép khai thác/năm (loại vật liệu/ĐVT/số lượng)
	Năm.......:
Năm.......:
Năm.......:


 
Giấy chứng nhận này có giá trị đến ngày……..tháng……năm 200...
 
	 
	Ngày … tháng … năm 200…..
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


 
PHỤ LỤC 03
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64 /2008/QĐ-BNN ngày 23 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT)
I. GHI MÃ HIỆU NGUỒN GIỐNG CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM
1. Quy định cách lập mã hiệu nguồn giống
Mã hiệu gồm 4 thành phần. 
- Đầu tiên là các chữ cái viết tắt của loại hình nguồn giống: CĐD (cây đầu dòng), VCĐD (vườn cây đầu dòng).
- Tiếp theo là tên đầy đủ của loài, giống bằng tiếng Việt (viết chữ in hoa, không dấu). 
- 02 số tiếp theo là mã số tỉnh nơi nguồn giống được công nhận. 
- 02 số cuối cùng biểu thị trình tự thời gian của nguồn giống được công nhận. 
Ví dụ:
Vườn cây đầu dòng bưởi Năm Roi tại Tiền Giang là nguồn giống thứ 05 được Sở Nông nghiệp và PTNT công nhận sẽ được cấp mã hiệu như sau: 
VCĐD.BUOINAMROI.55.05
2. Bảng quy định mã số các tỉnh
	Vùng/tỉnh
	Mã số
	Vùng/tỉnh
	Mã số
	Vùng/tỉnh
	Mã số
	Vùng/tỉnh
	Mã số

	ĐB SH
	 
	Tuyên Quang
	17
	DH NTB
	 
	Bình Dương
	48

	Hà Nội
	01
	Yên Bái
	18
	Đà Nẵng
	33
	Đồng Nai
	49

	Hải Phòng
	02
	Thái nguyên
	19
	Quảng Nam
	34
	Bình Thuận
	50

	Vĩnh Phúc
	03
	Phú Thọ
	20
	Quảng Ngãi
	35
	Bà Rịa - VT
	51


	Hà Tây
	04
	Bắc Giang
	21
	Bình Định
	36
	ĐB SCL
	 

	Bắc Ninh
	05
	Quảng Ninh
	22
	Phú Yên
	37
	Long An
	52

	Hải Dương
	06
	Tây Bắc
	 
	Khánh Hoà
	38
	Đồng Tháp
	53

	Hưng Yên
	07
	Lai Châu
	23
	Tây Nguyên
	 
	An Giang
	54

	Hà Nam
	08
	Điện Biên
	24
	Kon Tum
	39
	Tiền Giang
	55

	Nam Định
	09
	Sơn La
	25
	Gia Lai
	40
	Vĩnh Long
	56

	Thái Bình
	10
	Hoà Bình
	26
	Đắk Lắk
	41
	Bến Tre
	57

	Ninh Bình
	11
	BTB
	 
	Đắc Nông
	42
	Kiên Giang
	58

	Đông Bắc
	 
	Thanh Hoá
	27
	Lâm Đồng
	43
	Cần Thơ
	59

	Hà Giang
	12
	Nghệ An
	28
	ĐNB
	 
	Hậu Giang
	60

	Cao Bằng
	13
	Hà Tĩnh
	29
	TP HCM
	44
	Trà Vinh
	61

	Lào Cai
	14
	Quảng Bình
	30
	Ninh Thuận
	45
	Sóc Trăng
	62

	Bắc Cạn
	15
	Quảng Trị
	31
	Bình Phước
	46
	Bạc Liêu
	63

	Lạng Sơn
	16
	Thừa Thiên - Huế
	32
	Tây Ninh
	47
	Cà Mau
	64


 
PHỤ LỤC 04
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64 /2008/QĐ-BNN ngày 23 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------
……, ngày…. tháng …… năm……. 
 
ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH LÀ TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG GIỐNG CÂY TRỒNG
Kính gửi: Cục Trồng trọt (hoặc Sở Nông nghiệp&PTNT tỉnh/TP………)
1. Tên tổ chức:.............................................................................................................................. 
thuộc ......................................................................................................... (tên cơ quan chủ quản)
2. Địa chỉ của tổ chức:................................................................................................................... 
ĐT/Fax/Email................................................................................................................................ 
Đăng ký được chỉ định là Tổ chức chứng nhận chất lượng giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu nămphù hợp tiêu chuẩn :
- Địa bàn hoạt động chứng nhận (tỉnh/TP):....................................................................................... 
- Chủng loại giống cây trồng đăng ký chứng nhận (loài/giống):........................................................... 
Chúng tôi cam kết:
- Thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng và chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm, chịu trách nhiệm về cấp giấy chứng nhận chất lượng;
- Thực hiện nộp phí thẩm định theo quy định.
Xin gửi kèm theo đây:
- Bản sao quyết định thành lập (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);
- Bản kê khai chi tiết các điều kiện.
 
	 
	Đại diện đơn vị
(ký tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC 05
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64 /2008/QĐ-BNN ngày 23 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT)
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------
BẢN KÊ KHAI ĐIỀU KIỆN CỦA TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG GIỐNG CÂY TRỒNG
Kính gửi: Cục Trồng trọt (hoặc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh/TP……)
Tên tổ chức:................................................................................................................................. 
thuộc ......................................................................................................... (tên cơ quan chủ quản)
Địa chỉ của tổ chức:...................................................................................................................... 
ĐT/Fax/Email................................................................................................................................ 
1. Điều kiện nhân lực (danh sách cán bộ, nhân viên)
	TT
	Họ và tên
	Trình độ
	Lĩnh vực chuyên môn
	Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm định, kiểm nghiệm GCT
	Chứng chỉ được cấp

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
2. Điều kiện về trang thiết bị
	TT
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Ký mã hiệu
	Đặc trưng kỹ thuật chủ yếu
	Tình trạng
	Chỉ tiêu kiểm tra
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Chúng tôi xin cam đoan các nội dung kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật./.
 
	 
	Ngày … tháng … năm 200…
Đại diện đơn vị
(ký tên, đóng dấu)


 
PHỤ LỤC 06
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64 /2008/QĐ-BNN ngày 23 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT)
GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN 
	Tên đơn vị chủ quản
Lô gô (nếu có)
Tên tổ chức chứng nhận 
	Giấy chứng nhận chất lượng
 
Mã số của mẫu:

	I. Tên tổ chức chứng nhận:………………………………………………………….................................. 
Mã số công nhận của PKN:………………………………………………………..........................................
Địa chỉ:…………………………………………………. ……………………….............................................. 
ĐT:…………………………....................................... Fax: ………………………………………….............
II - Các thông tin về lô giống:

	Chủ lô cây giống: 
	 
	Tên/địa chỉ người kiểm định: 
	 

	Địa chỉ nơi sản xuất:
	 
	Số lượng của lô cây giống:
	 

	Tên loài và giống cây trồng:
	 
	Tên và địa chỉ người lấy mẫu: 
	 

	Mã hiệu nguồn giống:
	 
	Ngày lấy mẫu:
	 

	Ngày xuất giống:
	 
	Ngày nhận mẫu:
	 

	III. Phương pháp thử: 
IV. Kết quả kiểm định, kiểm nghiệm:
Chỉ tiêu
Theo công bố
Kết quả kiểm định, kiểm nghiệm
- Tỷ lệ cây đúng giống
 
 
- Tỷ lệ cây bị nhiễm bệnh (đối với cây có múi)
 
 
- Chiều cao cây
 
 
- Đường kính thân
 
 
- Số cành cấp 1
 
 
- Chỉ tiêu khác
 
 
 
 
 
 
V. Kết luận:
Lô cây giống có chất lượng phù hợp (hoặc không phù hợp) tiêu chuẩn công bố…..…….. 
 
Ngày.... tháng... năm....
Tổ chức chứng nhận
GIÁM ĐỐC

	 
	 
	 
	 
	 


 

